
 

                UBND THỊ XÃ KINH MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON THÁI THỊNH     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:    -BC/TrMN 

                                                

          Thái Thịnh, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

       

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  NĂM HỌC 2022 - 2023 

Thực hiện từ 01/10/2022 

       

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Trình độ Nhiệm vụ được giao Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Tuyết 16/02/1980 Hiệu trưởng ĐH 

 

Phụ trách chung, dạy lớp 5TA sáng 

thứ 6 hàng tuần. 

Sinh hoạt chuyên 

môn, bình xét thi 

đua cùng tổ 5 

tuổi. 

2.  Vũ Thị Hồng Vân 12/09/1969 P. Hiệu trưởng ĐH 

Phụ trách chuyên môn mẫu giáo, 

PCGD, Hội thi, hội giảng - Dạy lớp 

3T A sáng thứ 3, 4 tuổi A sáng thứ 

4 hàng tuần. 

Sinh hoạt chuyên 

môn, bình xét thi 

đua cùng tổ 3 

tuổi. 

3.  Nguyễn Thị Hường 12/06/1987 P. Hiệu trưởng ĐH 

Phụ trách công tác nuôi dưỡng, 

chuyên môn nhà trẻ, CSVC - dạy 

nhóm trẻ 24 -36 tháng A ngày thứ 

5 hàng tuần. 

Sinh hoạt chuyên 

môn, bình xét thi 

đua cùng tổ NT. 

4.  Vũ Thị Hậu 18/06/1985 

GV- Tổ trưởng tổ 

MG 5 tuổi - Chủ 

tịch CĐ 

ĐH Giáo viên lớp MG 5 tuổi A  

5.  Phạm Thị Ngân 25/7/1990 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 5 tuổi B  

6.  Nguyễn Thị Hà Xuyên 22/4/1992 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 5 tuổi C  

7.  Nguyễn Thị Út 23/08/1984 Giáo viên – Tổ 

phó tổ 5 tuổi 
ĐH Giáo viên lớp MG 5 tuổi D  



8.  Đặng Thị Hồng Yến 01/11/1968 Giáo viên ĐH 
Giáo viên lớp MG 5 tuổi A (Từ thứ 

2 đến thứ 6) 
 

9.  Hoàng Thị Quyết 06/09/1975 Giáo viên ĐH 

- Dạy lớp MG 5 tuổi C thứ 2, thứ 3 

thứ 5 hàng tuần 

- Dạy lớp MG 5 tuổi C thứ 4, thứ 6 

hàng tuần 

 

10.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
04/09/1994 Giáo viên ĐH 

- Dạy lớp MG 5 tuổi B thứ 2, thứ 4 

thứ 6 hàng tuần 

- Dạy lớp MG 5 tuổi D thứ 3 thứ 5 

hàng tuần 

 

11.  Nguyễn Thị Hảo 20/02/1982 
GV- Tổ trưởng tổ 

MG 4 tuổi 
ĐH 

Giáo viên lớp MG 4 tuổi A kiêm 

thủ quỹ 
 

 

12.  Cao Thị Huệ 08/2/1992 GV – Tổ phó tổ 

MG  4 tuổi 
ĐH Giáo viên lớp MG 4 tuổi B  

13.  Trần Thị Hường 12/10/1995 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 4 tuổi C  

14.  Đinh Thị Thuý 02/06/1993 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 4 tuổi D  

15.  Vũ Thị Mơ 28/10/1994 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 4 tuổi E  

16.  Vũ Thị Lan Anh 20/7/1995 Giáo viên ĐH 

- Dạy lớp MG 4 tuổi A thứ 2, thứ 4  

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 4 tuổi B thứ 3, thứ 6 

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 4 tuổi E thứ 5 hàng 

tuần 

Dự kiến nghỉ sinh 

từ tháng 3/2023 

17.  Phan Thị Thúy Hồng 01/06/1984 Giáo viên ĐH 

- Dạy lớp MG 4 tuổi C thứ 2, thứ 4  

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 4 tuổi D thứ 3, thứ 5 

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 4 tuổi E thứ 6 hàng 

tuần 

 



18.  Vũ Thị Thủy 12/06/1985 
GV - Tổ trưởng tổ 

MG 3 tuổi 
ĐH Giáo viên lớp MG 3 tuổi A  

19.  Phạm Ngọc Bích 21/05/1997 Giáo viên TC Giáo viên lớp MG 3 tuổi B Đang học lớp ĐH 

20.  Trần Thị Bích 08/10/1990 
GV – Tổ phó tổ 

MG 3 tuổi 
ĐH Giáo viên lớp MG 3 tuổi C  

21.  Vũ Thị Hạnh 23/01/1993 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 3 tuổi D  

22.  Trần Thị Sao 20/06/1985 Giáo viên ĐH Giáo viên lớp MG 3 tuổi E  

23.  Trần Thị Quyến 03/01/1980 Giáo viên ĐH 

- Dạy lớp MG 3 tuổi A thứ 2, thứ 4  

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 3 tuổi B thứ 3, thứ 6 

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 3 tuổi E thứ 5 hàng 

tuần 

 

24.  Trần Thị Hằng 22/8/1987 Giáo viên ĐH 

- Dạy lớp MG 3 tuổi C thứ 2, thứ 4  

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 3 tuổi D thứ 3, thứ 5 

hàng tuần 

- Dạy lớp MG 3 tuổi E thứ 6 hàng 

tuần 

 

25.  Hoàng Thị Hậu 06/01/1984 
GV- Tổ trưởng tổ 

Nhà trẻ + ND 
ĐH Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng A  

26.  Nguyễn Thu Thủy 24/7/1987 GV – Tổ phó tổ 

NT+ND 

ĐH Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng B  

27.  Vũ Thị Hường 28/08/1983 
Giáo viên 

ĐH 

- Dạy nhóm trẻ 24-36 tháng A ngày 

thứ 2,4,6 hàng tuần 

- Dạy nhóm trẻ 24-36 tháng B ngày 

thứ 3, thứ 5 hàng tuần 

 



28.  
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
26/05/1988 Giáo viên ĐH Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng C   

29.  Dương Thị Giới 26/12/1967 Giáo viên TC Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng C  

30.  Trương Thị Chắc 25/06/1977 Giáo viên ĐH Giáo viên Nhóm trẻ 18-24 tháng A  

31.  Lê Thị Thu Hiền 18/08/1991 Giáo viên ĐH Giáo viên Nhóm trẻ 18-24 tháng A  

32.  Vũ Thị Hà 25/3/1988 Nhân viên ĐH Nhân viên kế toán-văn thư  

33.  Ngô Thị Lưu 24/02/1983 Nhân viên SC nấu ăn Nhân viên nấu ăn HĐVV 

34.  Trần Thị Trang 10/05/1991 Nhân viên SC nấu ăn Nhân viên nấu ăn HĐVV 

35.  Đỗ Thị Nhàn 26/8/1966 Nhân viên  Nhân viên nấu ăn HĐVV 

36.  Vũ Thị Ngoãn 07/06/1974 Nhân viên  Nhân viên nấu ăn HĐVV 

37.  Nguyễn Thị Trang 17/4/1997 Nhân viên TC nấu ăn Nhân viên nấu ăn HĐVV 

38.  Trần Đình Tuyến 01/11/1968 Nhân viên  Nhân viên bảo vệ HĐVV 

     

* Ghi chú: Tổng số trẻ theo kế hoạch: 464 cháu. Chia ra:    

 Nhà trẻ: 81 cháu/ 4 nhóm. Trong đó Nhóm 18-24 tháng: 15 cháu/1 nhóm  

                                                             Nhóm 25-36 tháng: 66 cháu/3 nhóm. Bình quân: 22 cháu/nhóm  

 Mẫu giáo 3 tuổi: 120 cháu/5 lớp. Bình quân: 24 cháu/lớp.    

 Mẫu giáo 4 tuổi: 127 cháu/5 lớp. Bình quân: 26 cháu/lớp.    

 Mẫu giáo 5 tuổi: 136 cháu/4 lớp. Bình quân: 34 cháu/ lớp.    

 - Tổng số CBGVNV: 39 người. Trong đó: CBQL: 3 người. Giáo viên: 29 người. Nhân viên: 7 người.  

 - Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp: Nhà trẻ: 8/4 = 2 cô/nhóm; mẫu giáo: 21/14 = 1,5 cô/lớp. Riêng 5 tuổi: 7/4 = 1,75 cô/lớp.  

      

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT  T.M NHÀ TRƯỜNG 

       

       



       

 


